
STT Mã HP
Tên Học 

phần

Số 
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chỉ

Số 
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Tên nhóm HP Thứ Buổi

Số 
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ng 
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Số 

tiết / 
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Phòng SĐT Mail

1 MĐ501033

Biên tập 

chỉnh sửa 

phim

3 8
501_BTCSP_HK2_25

26_CD23DH.HL

Phạm 

Ngọc
Cường Ba Tối 2 03/03/2026 10/03/2026 13 16 4 Online

096912445

6

cuongpn@itc.

edu.vn

2 MĐ501002
Cấu trúc 

máy tính
3 8

501_CTMT_HK2_252

6_CD23HL
Lê Anh Tuấn Ba Tối 1 03/03/2026 10/03/2026 13 16 4 Online

090849182

8

tuanla@itc.ed

u.vn

3 MĐ501181 CCNA2 4 8
CCNA2_HK2.2526_K

23.HL

Quách 

Vũ 
Thường Hai Tối 1 02/03/2026 09/03/2026 13 16 4 Online

083725310

9

thuongqv@itc.

edu.vn

4 MĐ501191
Chuyên đề 

kỹ thuật in
2 4

CDKTIn_HK2.2526_

K23.HL

Phạm 

Ngọc
Cường Năm Tối 1 05/03/2026 05/03/2026 13 16 4 Online

096912445

6

cuongpn@itc.

edu.vn

5 MĐ501208
Cơ sở dữ 

liệu
4 8

501_CSDL_HK2_252

6_CD23.HL

Lê Thụy 

Đoan
Trang Năm Tối 1 05/03/2026 12/03/2026 13 16 4 Online

090730737

7

trangltd@itc.e

du.vn

6 MĐ501209
Cơ sở lập 

trình
4 8

501_CSLT_HK2_252

6_CD23HL
Hà Mỹ Trinh Hai Tối 3 02/03/2026 09/03/2026 13 16 4 Online

035647233

8

trinhhm@itc.e

du.vn

7 MĐ501076
Điện tử cơ 

bản
3 8

ĐTCB_HK2.2526_K2

3.HL

Nguyễn 

Đức
Trí Sáu Tối 1 06/03/2026 13/03/2026 13 16 4 Online

091199553

3

trind@itc.edu.

vn

Họ tên giảng 

viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

----oOo----
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8 MH502002
Giáo dục 

Chính trị
4 8

025_GDCT_HK2_252

6_CD23CT.HL

Trần 

Nguyễn 

Quang

Vinh Sáu Tối 1 06/03/2026 13/03/2026 13 16 4 Online
098157307

2

vinhtnq@itc.e

du.vn

9 MH502070
Hành vi 

khách hàng
3 8

HVKH_HK2.2526_K

23.HL

Trần 

Ngọc 

Chiêu

Đăng Tư Tối 1 04/03/2026 11/03/2026 13 16 4 Online
093333990

5

dangtnc@itc.e

du.vn

10 MĐ501119
Hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu
3 8

501_HQTCSLT_HK2

_2526_CD23HL

Trương 

Như
Nhật Năm Tối 1 05/03/2026 12/03/2026 13 16 4 Online

093498592

2

nhattn@itc.ed

u.vn

11 MH802005
Kỹ năng 

mềm
1 4

KNM_HK2.2526_TC

22.HL

Ngô 

Trọng
Minh Ba Tối 1 03/03/2026 03/03/2026 13 16 4 Online

090232715

9

minhnt@itc.ed

u.vn

12 MĐ501145

Lập trình 

Android cơ 

bản

3 8
501_LTACB_2526_C

D23HL

Phạm 

Đào 

Minh

Vũ Hai Tối 1 02/03/2026 09/03/2026 13 16 4 Online
090564616

2

vupdm@itc.ed

u.vn

13 MĐ501231

Lập trình 

giao diện 

web

4 8
501_LTGDW_HK2.2

526_CD23.HL

Nguyễn 

Đình 
Hoàng Ba Tối 2 03/03/2026 10/03/2026 13 16 4 Online

090838461

6

hoangnd@itc.

edu.vn

14 MĐ501243
Lập trình 

JavaScript
3 8

501_LTJ_HK2.2526_

CD23.HL

Tạ Chí 

Qui
Nhơn Hai Tối 2 02/03/2026 09/03/2026 13 16 4 Online

096354958

0

nhontcq@itc.e

du.vn

15 MĐ501043
Mạng máy 

tính
3 8

501_MMT_HK2_252

6_CD23.HL
Lê Anh Tuấn Sáu Tối 2 06/03/2026 13/03/2026 13 16 4 Online

090849182

8

tuanla@itc.ed

u.vn

16 MĐ501036
Nghệ thuật 

chữ
3 8

501_NTC_HK2.2526_

CD23DH.HL

Trần 

Nguyễn 

Anh

Chi Hai Tối 1 02/03/2026 09/03/2026 13 16 4 Online
090866725

7

chitna@itc.ed

u.vn
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Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi

Số 

lượ

ng 

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

Phòng SĐT Mail
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17 MĐ501244
Ngôn ngữ 

lập trình
4 8

501_NNLT_HK2_252

6_CD23.HL
Hà Mỹ Trinh Sáu Tối 1 06/03/2026 13/03/2026 13 16 4 Online

035647233

8

trinhhm@itc.e

du.vn

18 MĐ501281

Nhập môn 

đa phương 

tiện

3 8
501_NMĐPT_HK2_2

526_CD23.HL

Phạm 

Ngọc
Cường Sáu Tối 1 06/03/2026 13/03/2026 13 16 4 Online

096912445

6

cuongpn@itc.

edu.vn

19 MH502046

Phân tích 

hiệu quả 

kinh doanh

3 8
PTHQKD_HK2.2526_

HL

Trần Thị 

Phương
Mai Ba Tối 1 03/03/2026 10/03/2026 13 16 4 Online

090667919

6

maittp@itc.ed

u.vn

20 MH502004 Pháp luật 2 12
501_PL_HK2.2526_C

D23.HL

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh

Anh Tư Tối 4 04/03/2026 18/03/2026 13 16 4 Online
036687662

8

anhntq@itc.ed

u.vn

21 MĐ801022

Quản trị 

mạng 

Windows

2 4
018_QTMW_HK2_25

26_TC22.HL
Lê Anh Tuấn Hai Tối 1 02/03/2026 02/03/2026 13 16 4 Online

090849182

8

tuanla@itc.ed

u.vn

22 MĐ501038 Thiết kế 3D 3 12
501_TK3D_HK2_252

6_CD23DH.HL

Trần 

Nguyễn 

Anh

Chi Tư Tối 4 04/03/2026 18/03/2026 13 16 4 Online
090866725

7

chitna@itc.ed

u.vn

23 MĐ501258
Thiết kế 3D 

nâng cao
3 12

501_TK3Dnc_HK2.25

26_CD23DH.HL

Trần 

Nguyễn 

Anh

Chi Năm Tối 3 05/03/2026 19/03/2026 13 16 4 Online
090866725

7

chitna@itc.ed

u.vn

24 MĐ501035

Thiết kế ấn 

phẩm quảng 

cáo

3 8
TKAPQC_HK2.2526_

K23.HL

Nguyễn 

Đỗ Thư
Hương Ba Tối 1 03/03/2026 10/03/2026 13 16 4 Online

090208118

1

huongndt@itc.

edu.vn

25 MĐ501042
Thiết kế bao 

bì
3 12

501_TKBB_HK2.252

6_CD23DH.HL

Nguyễn 

Đỗ Thư
Hương Sáu Tối 3 06/03/2026 20/03/2026 13 16 4 Online

090208118

1

huongndt@itc.

edu.vn
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Tên Học 
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Số 
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Số 
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26 MĐ501262
Thiết kế đồ 

họa 3D
3 8

TKDH3D_HK2.2526_

K23.HL

Trần 

Nguyễn 

Anh

Chi Ba Tối 1 03/03/2026 10/03/2026 13 16 4 Online
090866725

7

chitna@itc.ed

u.vn

27 MĐ501007
Thiết kế web 

2
3 8

TKW2_HK2.2526_K2

3.HL

Phạm 

Đào 

Minh

Vũ Tư Tối 1 04/03/2026 11/03/2026 13 16 4 Online
090564616

2

vupdm@itc.ed

u.vn

28 MĐ501285

Truyền 

thông 

Marketing

3 8
501_TTM_HK2.2526

_CD23.HL

Lê Thụy 

Đoan
Trang Hai Tối 1 02/03/2026 09/03/2026 13 16 4 Online

090730737

7

trangltd@itc.e

du.vn

29 MĐ501028
Xuất bản 

truyền thông
3 12

501_XBTT_HK2_252

6_CD23DH.HL

Nguyễn 

Đỗ Thư
Hương Hai Tối 4 02/03/2026 16/03/2026 13 16 4 Online

090208118

1

huongndt@itc.

edu.vn

30 MĐ502138

Thiết kế 

quảng cáo 

với Adobe 

Illustrator

3 8 502_TKQCVAI

Trần 

Ngọc 

Chiêu

Đăng Năm Tối 1 05/03/2026 12/03/2026 13 16 4 Online
093333990

5

dangtnc@itc.e

du.vn


